DANH MỤC SÁCH HỌC SINH K.10 TẶNG SÁCH

THƯ VIỆN NĂM HỌC 2015-2016


*******
         Năm học 2015-2016, Thư Viện có phát động phong trào tặng sách của Học sinh K.10, tổng cộng là 486 quyển, trị giá tiền là : 17.982.700 đ (Mười bảy triệu, chín trăm tám mươi hai ngàn bảy trăm đồng).
         Sau đây là Danh sách các lớp 10 đã tặng sách cho Thư Viện :
Lớp: 10A1-  GVCN.:C. Trần Thị Ngọc Kiều         

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Hạt giống tâm hồn T.15
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	36.000
	

	2
	Hãy lạc quan để vui sống
	Nhã Nam
	Trẻ
	42.000
	

	3
	Đọc vị bất kì ai để không bị lừa dối và lợi dụng.
	David J.Lieberman
	Đại học Kinh tế Quốc dân.
	60.000
	

	4
	MBA trong tầm tay – chủ đề quản lý chiến lược.
	Liam Faley
	Tổng hợp TP.HCM
	160.000
	

	5
	Tuần lễ phù thủy
	Diana Wynne Janes
	Văn Học
	54.000
	

	6
	Sống có giá trị - Thắp ngọn đuốc xanh.
	Nguyễn Thành Nhân
	Trẻ
	70.000
	

	7
	Đường vào triết học.
	Dương Ngọc Dũng
	Tổng hợp TP.HCM
	20.000
	

	8
	Nhà báo viết về nhà báo.
	Nhiều tác giả.
	Trẻ
	39.000
	

	9
	Câu chuyện thầy lang T.1.
	Nguyễn Ý Đức
	Văn Nghệ
	25.000
	

	10
	Những câu chuyện về Samurai: Chân lý kẻ cầm gươm.
	Vũ Trường
	Mũi Cà Mau
	12.000
	

	11
	Câu chuyện thầy lang T.2.
	Nguyễn Ý Đức
	Văn Nghệ
	25.000
	

	12
	Câu chuyện thầy lang T.3.
	Nguyễn Ý Đức
	Văn Nghệ
	25.000
	

	13
	Câu chuyện thầy lang T.4.
	Nguyễn Ý Đức
	Văn Nghệ
	25.000
	

	14
	Câu chuyện thầy lang T.5.
	Nguyễn Ý Đức
	Văn Nghệ
	25.000
	

	15
	Tự luyện vũ khí Okinawa.
	Hồ Hoàng Chánh.
	Thể dục-Thể thao
	13.000
	

	16
	Non nước Hà Nội.
	Quảng Văn
	Hà Nội
	41.000
	

	17
	Giáo trình tự học: Điện và Điện tử - Tập 1.
	Lưu Quốc Thanh Tâm
	Thanh Niên
	76.000
	

	18
	Giáo trình tự học: Điện và Điện tử thông dụng cho mọi người - Tập 2.
	Lưu Quốc Thanh Tâm
	Thanh Niên
	79.000
	

	19
	Giáo trình tự học và tự làm chủ thành công Microsoft windows server 2008.
	Châu Nguyễn Quốc Tâm.
	Thanh Niên
	78.000
	

	20
	Phá vỡ giới hạn để kiến tạo trật tự.
	Jean – Marie Dru
	Trẻ
	45.000
	

	21
	Toàn cầu hóa và những mặt trái.
	Joseph E. Stiglitz
	Trẻ
	64.000
	

	22
	Ăn gì nếu khó khăn khi bài tiết.
	Elaine Magee
	Phụ nữ
	23.500
	

	23
	Edgar Poe – Khát khao sáng tạo và hủy diệt.
	Jacques Cabau
	Thời đại.
	28.000
	

	24
	Saint – Exupery cuộc đời và tác phẩm.
	Lucestang.
	Thời đại
	30.000
	

	25
	Tchekhov – cuộc đời và tác phẩm.
	Sophie Laffitte
	Thời đại
	32.000
	

	26
	100 thủ thuật căn bản nhất trong Microsoft office Excel 2007.
	Lê Minh Toàn
	Thanh niên
	65.000
	

	27
	Mắt biếc 
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	39.000
	

	28
	Vô môn quan: Đệ nhất kỳ thư của thiền tong Ấn Độ.
	Vũ Thế Ngọc ( dịch và luận chú )
	Tổng hợp TP.HCM
	20.000
	


Lớp: 10A2-  GVCN.: C. Nguyễn Thị Hiếu
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Chiếc lá cuối cùng.
	O.Henry
	Văn Học
	45.000
	

	2
	Động vật nhỏ có vú ăn thực vật.
	Nguyễn Tú
	Trẻ
	15.000
	

	3
	Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ.
	Nguyễn Nhật Ánh 
	Trẻ
	70.000
	

	4
	Bí mật sau cơn mưa.
	Xuân Oanh
	Trẻ
	45.000
	

	5
	Án mạng phương trình tình yêu
	Gosho Aoyama
	Kim Đồng
	35.000
	

	6
	Cẩm nang thực hành viết thư.
	L. Sue Baugh
	Đà Nẵng
	19.500
	

	7
	Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ
	Nguyệt Tú
	Thanh Niên
	16.000
	

	8
	Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	36.000
	

	9
	Sống có giá trị - Nơi bạn dừng chân
	Nguyễn Thành Nhân
	Trẻ
	57.000
	


Lớp: 10A3-  GVCN.: C. Nguyễn Thị Ngọc Yến
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Socrates in love: tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới.
	Katayama Kyoichi
	Văn học
	42.000
	

	2
	Y không là y
	Phùng Hi
	Trẻ
	70.000
	

	3
	Hạt giống tâm hồn: Luôn là chính mình.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	36.000
	

	4
	Tạo hình từ dây đồng 5
	Nguyễn Hạnh
	Trẻ
	14.000
	

	5
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 2
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	33.000
	

	6
	3 thằng nhóc tinh nghịch.
	Thanh Vân
	Trẻ
	26.000
	

	7
	Tiếng thét
	Phạm Trung Châu
	Cửu Long
	2.000
	

	8
	Tủ sách chuyện tuổi teen: Đừng khóc nữa mẹ ơi!
	Nhiều tác giả
	Thanh Niên
	30.000
	

	9
	Câu đố Việt Nam
	
	Hồng Đức
	18.000
	

	10
	Kira - Kira
	Cynthia Kadohata
	Trẻ
	47.000
	

	11
	Cánh con trai và những thảm họa khác.
	Bianka Minte- Konig
	Thanh Niên
	30.000
	

	12
	Việt Nam – Di sản văn hóa cố đô Hoa Lư.
	Lã Đăng Bật
	Trẻ
	55.000
	

	13
	Harry Potter và hoàng tử lai.
	J.K. Rowling
	Trẻ
	80.000
	

	14
	Huyền thoại Lý Tiểu Long
	Ngọc Chẩn
	Tổng hợp Tp.HCM
	40.000
	

	15
	The thirty-nine steps
	John Buchan
	Oxford
	62.000
	

	16
	Ba giai tú xuất
	Nhân Văn
	Đồng Nai
	10.000
	

	17
	Cười rồi khóc, khóc rồi cười.
	Võ Tòng Đánh Mèo
	Văn hóa-Thông tin
	55.000
	

	18
	Những người bạn tốt
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	21.000
	

	19
	Hạt giống tâm hồn: Dành cho tuổi teen.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	29.000
	

	20
	Bí mật của hạnh phúc
	David Niven,PhD.
	Trẻ
	24.000
	

	21
	Trắc nghiệm IQ với hình vẽ.
	Thanh Bình
	Văn hóa-Thông tin
	24.000
	

	22
	Lịch sử Việt Nam bằng tranh tập 3: Người cổ Việt Nam.
	Trần Bạch Đằng
	Trẻ
	15.500
	

	23
	Lịch sử Việt Nam bằng tranh tập 3: Người cổ Việt Nam.
	Trần Bạch Đằng
	Trẻ
	15.500
	

	24
	Sống cho điều ý nghĩa hơn.
	Nick Vujicic
	Tổng hợp Tp.HCM
	68.000
	

	25
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán
	Từ Điển Bách Khoa
	110.000
	


Lớp: 10A4-  GVCN.:C. HÀ THỊ QUÝ         

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NXB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
	Nguyễn Nhật Ánh
	TRẺ
	48.000
	

	2
	Còn chút gì để nhớ
	Nguyễn Nhật Ánh
	TRẺ
	40.000
	

	3
	Giông tố
	Vũ Trọng Phụng
	HỘI NHÀ VĂN
	32.000
	

	4
	Kính vạn hoa: tập 45. Kính vạn hoa
	Nguyễn Nhật Ánh
	KIM ĐỒNG
	21.500
	

	5
	Kính vạn hoa: tập 32. Bên ngoài cửa lớp
	Nguyễn Nhật Ánh
	KIM ĐỒNG
	21.500
	

	6
	Kính vạn hoa: tập 45. Kính vạn hoa
	Nguyễn Nhật Ánh
	KIM ĐỒNG
	5.000
	

	7
	Kính vạn hoa: tập 18. Cuộc so tài vất vả
	Nguyễn Nhật Ánh
	KIM ĐỒNG
	5.000
	

	8
	Kính vạn hoa: tập 35. Trúng số độc đắc
	Nguyễn Nhật Ánh
	KIM ĐỒNG
	5.000
	

	9
	Trễ còn hơn không bao giờ
	Tôn Thất Lan
	TRẺ
	36.000
	

	10
	Nghĩ giàu làm giàu: think and grow rich
	Napoleon Hill
	TỔNG HỢP TP.HCM
	
	

	11
	Tôi đi học
	Nguyễn Ngọc Ký
	KIM ĐỒNG
	25.000
	

	12
	Tôi đi học
	Nguyễn Ngọc Ký
	KIM ĐỒNG
	25.000
	

	13
	Tôi đi học
	Nguyễn Ngọc Ký
	THÔNG TẤN
	25.000
	

	14
	Hạt giống tâm hồn: Những câu chuyện cuộc sống 8
	
	TỔNG HỢP TP.HCM
	32.000
	

	15
	Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống1.
	
	TỔNG HỢP TP.HCM
	36.000
	

	16
	Hạt giống tâm hồn: Chị tôi
	
	TỔNG HỢP TP.HCM
	28.000
	

	17
	Chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống
	
	TỔNG HỢP TP.HCM
	30.000
	

	18
	Bạch mã hoàng tử và chị thiên thần.
	Trạch Tiểu Hoa
	VĂN HỌC
	68.000
	

	19
	La mã cổ đại
	Simon James
	KIM ĐỒNG
	18.000
	

	20
	1000 Amazing Facts:Incredible but true facts about everything!
	
	PARAGON BOOKS
	
	

	21
	Nhà thờ Đức Bà Paris
	Victor Hugo
	VĂN HỌC
	60.000
	

	22
	Truyện cổ tích nước ngoài: Song ngữ  Anh-Việt
	Nguyễn Thuần Hậu
	ĐÀ NẴNG
	15.000
	

	23
	Ô xòe trên tay mẹ
	Vũ Duy Chu
	KIM ĐỒNG
	15.000
	

	24
	108 truyện khoa học vui lý thú
	Vũ Bội Tuyền
	THANH NIÊN
	36.000
	

	25
	Phố những cửa hiệu u tối
	Patrick Modiano
	VĂN HỌC
	68.000
	

	26
	Mr. Midnight: Kinh hoàng lúc nửa đêm
	James Lee
	TRẺ
	24.000
	

	27
	CEDRIC - Tôi thích đi học
	Claude Carre
	HỘI NHÀ VĂN
	54.000
	

	28
	Dế mèn phiêu lưu ký
	Tô Hoài
	KIM ĐỔNG
	75.000
	

	29
	Thế giới có gì lạ không? Tập 1
	Thục Anh
	TRẺ
	31.500
	

	30
	Đã biết tương tư: tuyển tập
 truyện ngắn hay nhất
	Hoa Học Trò
	HOA HỌC TRÒ
	68.000
	

	31
	Nơi ngực phải một trái tim: Truyện ngắn hay nhất tuyển chọn
	Hoa Học Trò
	HOA HỌC TRÒ
	
	

	32
	Tôi tự học
	Nguyễn Duy Gần
	THANH NIÊN
	24.000
	

	33
	Đạo đức và văn hóa: Công đức sanh thành
	Nhật Quang
	TỔNG HỢP TP.HCM
	
	

	34
	Điện có từ đâu: Bục giảng của
 nhà khoa học nhỏ tuổi
	Hoa Cúc
	VĂN HÓA SÀI GÒN
	12.000
	

	35
	Cẩm nang đàm thoại Việt - Anh
	Trần Quỳnh Dân
	LONG AN
	5.000
	

	36
	Mỗi ngày đều là dịp đặc biệt
	Hoàng Mai
	VĂN HÓA THÔNG TIN
	38.000
	

	37
	Cô tiên online: truyện vừa
	Nguyên Hương
	VĂN HÓA-VĂN NGHỆ
	30.000
	

	38
	Yêu ngoài giờ: tập truyện
	Lưu Thị Lương
	VĂN HÓA-VĂN NGHỆ
	45.000
	

	39
	Mùa hè thứ ba của quần Jean may mắn
	Ann Brashares
	HỘI NHÀ VĂN
	65.000
	

	40
	Truyện cổ tích mèo và sói
	Sakura Mooru
	VĂN HỌC
	95.000
	

	41
	2000 từ vựng Tiếng Anh dùng trong  kinh doanh
	Kathy Perless
	THỜI ĐẠI
	60.000
	

	42
	Những câu truyện tri thức về 12 con giáp
	Hoàng Hương
	TRẺ
	10.500
	

	43
	Tri thức về bách khoa vũ trụ, thiên văn.
	
	KIM ĐỒNG
	30.000
	

	44
	Nhật ký Ngốc xít
	Jim Benton
	HỘI NHÀ VĂN
	
	


Lớp: 10A5-  GVCN.:T. Nguyễn Tấn Tú

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NXB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Bí mật của may mắn
	Alex Rovira
	Tổng hợp
	25.000
	

	2
	Buổi chiều windows: truyện dài
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	43.000
	

	3
	Tôi đi học
	Nguyễn Ngọc Ký
	Kim đồng
	25.000
	

	4
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán
	Từ điển bách khoa
	110.000
	

	5
	Thơ
	Xuân Quỳnh
	Văn học
	18.000
	

	6
	Lời vàng dành cho các bạn học sinh
	Võ Thành Tân ( Bs)
	Thanh Niên
	10.000
	

	7
	Thơ
	Chế Lan Viên
	Văn hóa-Thông tin
	12.000
	

	8
	Giáng sinh: những câu chuyện Lịch sử …
	Fiona Madonald
	Kim đồng
	30.000
	

	9
	Tắt đèn
	Ngô Tất Tố
	Văn học
	28.000
	

	10
	Trong gia đình
	Hector Malot
	Văn hóa-Thông tin
	16.000
	

	11
	Giông tố: tiểu thuyết
	Vũ Trọng Phụng
	Tổng hợp Đồng Nai
	36.000
	

	12
	Giải toán vật lí 10 (dùng cho học sinh lớp chuyên)
	Lê Văn Thông
	Đại học quốc gia
	24.000
	

	13
	Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng chúng em nhi đồng
	Nhiều tác giả
	Kim đồng
	22.000
	

	14
	Thơ văn trẻ Tp.HCM
	
	Trẻ
	15.000
	

	15
	Thơ
	Tố Hữu
	Dân trí
	19.000
	

	16
	Thơ
	Hàn Mạc Tử
	Văn hóa-Thông tin
	19.000
	

	17
	Tự học làm kế toán trên Excel cho người mới bắt đầu.
	Hoàng Anh
	Văn hóa-Thông tin
	48.000
	

	18
	Những chàng trai xấu tính: truyện dài.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	43.000
	

	19
	Phân loại và các phương pháp giải toán hình học 10.
	Nguyễn Văn Chi
	ĐH Quốc gia Hà Nội
	24.000
	

	20
	Cánh đồng bất tận: tập truyện ngắn.
	Nguyễn Ngọc Tư
	Trẻ
	55.000
	

	21
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán
	Từ điển bách khoa
	110.000
	

	22
	Cơ thể con người: Cơ, xương, máu và những cơ quan khác.
	Trịnh Huy Triều
	Trẻ
	11.500
	

	23
	Sự khởi đầu đầy xui xẻo t.1
	Lemony Snicket
	Kim đồng
	25.000
	

	24
	Khám phá thế giới kỳ thú.
	Song Linh
	Đại học sư phạm Tp.HCM.
	35.000
	

	25
	Khủng Long: Chúa tể một thời trên mặt đất.
	Trịnh Huy Triều
	Trẻ
	12.500
	

	26
	Truyện ngắn Nam Cao
	Nam Cao
	Kim Đồng
	10.000
	

	27
	10 truyện ngắn hay thế giới.
	Nhiều tác giả
	Phụ nữ
	23.000
	


Lớp: 10A6-  GVCN.: C. Nguyễn Quỳnh Như
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Truyện cổ Andersen
	Evernard
	Văn hóa Sài Gòn
	46.000
	

	2
	Phát minh.
	Tony Wolf
	Dân trí
	32.000
	

	3
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn T.6.
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	32.000
	

	4
	Sân trường kỷ niệm.
	Lê Minh Quốc
	Văn Nghệ
	8.000
	

	5
	Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	82.000
	

	6
	Tinh hoa xử thế
	Hà Thuyên
	Thanh niên
	35.000
	

	7
	Thế giới thực vật.
	Minh Thành
	Trẻ
	32.000
	

	8
	Không gia đình.
	Hector Malot
	Văn học
	85.000
	

	9
	Tự học lập trình visual basic 6.0 qua các chương trình mẫu.
	Đậu Quang Tuấn
	Giao thông – vận tải.
	45.000
	

	10
	Những hỏi đáp thông minh.
	Lê Đình Thư Cát
	Mũi Cà Mau
	
	

	11
	Những mẫu chuyện vàng về cuộc sống.
	Hoàn Vũ
	Văn Nghệ
	25.000
	

	12
	Hành trình trưởng thành đích thực.
	M. Scott Peck, M.D
	Văn hóa – Thông tin.
	40.000
	

	13
	Tôi muốn biết về mọi thứ.
	Phạm Thiên Tứ
	Phụ nữ
	65.000
	

	14
	Truyện Thúy Kiều
	Nguyễn Du
	Văn hóa – Thông tin
	18.000
	

	15
	Ngày tựu trường đặc biệt.
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Kim Đồng
	31.000
	

	16
	Hoàng tử nhỏ và chú bé nghèo khổ.
	Mark Twain
	Kim Đồng
	22.000
	

	17
	Người giỏi không phải là người làm tất cả.
	Donna M.Gnett, Ph.D
	Tổng hợp Tp.HCM
	30.000
	

	18
	Ca dao Việt Nam ( Tục ngữ - ca dao chọn lọc ).
	Châu Nhiên Khanh ( sưu tầm ).
	Trẻ
	25.000
	

	19
	Tâm hồn cao thượng từ những điều bình dị.
	Hà Thuyên
	Thanh niên
	26.500
	

	20
	Học cách ứng xử
	Chu Nam Chiếu
	Kim Đồng
	23.000
	

	21
	A little princess
	Frances Hodgson Burnett.
	Oxford
	
	

	22
	Toán học độc đáo vô cùng T.1 : Đo đạc không giới hạn.
	Kjartan Poskitt
	Trẻ
	19.000
	

	23
	Những kỹ thuật đồ họa tiên tiến trong C.
	Trần Đức Hiếu
	Liên Hiệp CN…
	
	

	24
	Ngụ ngôn nhỏ - Trí tuệ lớn.
	Thành Thông ( dịch )
	Phương Đông.
	36.000
	

	25
	Hỏi đáp khoa học phổ thông dành cho học sinh.
	Hữu Ninh
	Thanh Niên
	16.000
	

	26
	Gương học tập của 100 danh nhân đoạt giải Nobel.
	Trần Thanh Sơn
	Văn Hóa- Thông tin
	37.000
	

	27
	Toàn tập 10 vạn câu hỏi vì sao? Q1: Thế giới thực vật tìm hiểu giao thông.
	Thanh Huệ
	Giao thông – vận tải
	28.000
	

	28
	Hạnh phúc không khó tìm 2
	M.J Ryan
	Trẻ
	26.000
	

	29
	Tốt – tô – chan cô bé bên cửa sổ.
	Tét-su-ko Ku-rô-y-a-na-gi.
	Văn hóa-Thông tin
	36.000
	

	30
	Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.
	
	Trẻ
	20.000
	

	31
	Những ngón tay bay
	Adora Svitak
	Trẻ
	48.000
	

	32
	Muốn giỏi toán hình học không gian.
	Nguyễn Văn Cát
	Tổng hộp Đồng Nai
	17.000
	

	33
	Sống có giá trị thắp ngọn đuốc xanh.
	
	Trẻ
	70.000
	

	34
	Vui hơn nữa với toán học.
	Theoni Pappas
	Dân trí
	90.000
	


Lớp: 10A7-  GVCN.: C. Lê Thị Nga
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Hãy trả lời em tại sao? Tập 2
	Arkady Leokum
	Trẻ
	13.500
	

	2
	Hãy trả lời em tại sao? Tập 9
	Trần Ngọc Châu (biên soạn).
	Trẻ
	12.000
	

	3
	25 thói quen giúp bạn thành công trong cuộc sống.
	Quốc Khánh (biên soạn)
	Từ điển bách khoa.
	30.000
	

	4
	360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì trong tiếng Anh.
	Trần Minh Đức
	Trẻ
	
	

	5
	44 việc học sinh cần làm.
	Tôn Hưng Hội
	Trẻ
	31.000
	

	6
	Cười để trẻ lâu – Chia phần cho các cụ.
	Phạm Thái Phong
	Thanh Hóa
	16.000
	

	7
	Sổ tay chính tả.
	Hoàng Anh
	Văn hóa-Thông tin.
	20.000
	

	8
	Ame và Yuki những đứa con của sói.
	Hosoda Mamoru
	Văn học.
	60.000
	

	9
	Không nơi nương tựa.
	Dave Pelzer
	Trẻ
	36.000
	

	10
	Hạt giống tâm hồn-T3 : Từ những đều bình dị.
	Nhiều tác giả.
	Tổng hợp TP.HCM
	24.000
	

	11
	Húng Nhại
	Suzanne Collins
	Văn học
	90.000
	

	12
	Bí mật ở trên gác.
	Lưu Thị Lương
	Kim Đồng
	15.000
	

	13
	Giải bài tập đại số 10.
	Vũ Thế Hựu
	Tổng hợp TP.HCM
	30.000
	

	14
	Giải bài tập hình học 10.
	Vũ Thế Hựu
	Tổng hợp TP.HCM
	24.000
	

	15
	Hướng dẫn sử dụng internet bằng hình ảnh.
	Đinh Phan Chí Tâm
	Giao thông vận tải.
	39.000
	

	16
	Phòng trọ 3 người: truyện dài.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	17
	Những chàng trai xấu tính: truyện dài.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	32.000
	

	18
	Suối nguồn tươi trẻ - T1.
	Peter Kelder
	Trẻ
	28.000
	

	19
	Tìm lại chính mình.
	Macia Grad
	Trẻ
	42.000
	

	20
	Suối nguồn tươi trẻ - T.2.
	Peter Kelder
	Trẻ
	28.000
	

	21
	Mr.Midnight – Kinh hoàng lúc nửa đêm. T3
	James Lee
	Trẻ
	26.000
	

	22
	Truyện ngắn chọn lọc nữ.
	Xuân Tùng tuyển chọn.
	Hà Nội
	26.000
	

	23
	Hạt giống tâm hồn-T3: Từ những đều bình dị.
	Nhiều tác giả.
	Tổng hợp TP.HCM
	36.000
	

	24
	Tôi đi học.
	Nguyễn Ngọc Ký
	Văn học
	20.000
	

	25
	Mr.Midnight: Kinh hoàng lúc nửa đêm – T.5.
	James Lee
	Trẻ
	20.000
	

	26
	Sword Art online
	Reki Kawahara
	Hội nhà văn.
	95.000
	

	27
	101 truyện cổ tích Việt Nam và thế giới.
	Đỗ Thế Nguyên.
	Hải Phòng
	45.000
	

	28
	Nói yêu em bảy lần.
	Born
	Văn học.
	88.000
	

	29
	Đường lên đỉnh Olympia tập I.
	Tạ Văn Doanh
	Thanh Niên.
	10.000
	

	30
	Nửa kiếp hồng nhan. Một khúc du ca.
	Diệp Lạc Vô Tâm.
	Văn học.
	79.000
	


Lớp: 10A8-  GVCN.:C. Phạm Nhã Trúc

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Bàn có năm chỗ ngồi
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	36.000
	

	2
	Cậu bé có đôi chân tia chớp.
	Sally Gardner
	Kim Đồng
	12.000
	

	3
	Hãy trả lời em tại sao? T.5
	Arkady Leokum
	Trẻ
	36.000
	

	4
	Nghệ thuật sống : Khẳng định bản thân và thu phục long người.
	Hà Thuyên
	Thanh Niên
	20.000
	


	5
	Hãy chăm sóc mẹ.
	Shin Kyung Sook
	Hà Nội
	62.000
	

	6
	Người đương thời.
	Lê Phú Khải
	Tổng hợp TP.HCM
	27.000
	

	7
	Túp liều Bác Tôm.
	Harriet Beecher Stowe
	Văn học
	46.000
	

	8
	Hồn ma giữa đêm khuya
	Nhiều tác giả
	Văn học
	25.000
	

	9
	Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng .
	Nick Vujicic
	Tổng hợp TP.HCM
	76.000
	

	10
	Thi ca Việt Nam chọn lọc (Thơ )
	Trần Đăng Khoa
	Đồng Nai
	7.500
	

	11
	Anger
	Thich Nhat Hanh
	Berkley
	66.000
	

	12
	Truyện Kiều
	Nguyễn Du
	Văn học
	32.000
	

	13
	Chúc một ngày tốt lành.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	99.000
	

	14
	Bài học ngàn vàng
	Thích Thiện Hoa
	Thành hội Phật Giáo TP.HCM
	
	

	15
	Đảo mộng mơ.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	32.000
	

	16
	Tắt Đèn
	Ngô Tất Tố
	Văn Nghệ
	16.000
	

	17
	Thế giới kỳ bí của ngài Benediet T.3: Tiến thoái lưỡng nan.
	Trenton Lee Stewart
	Dân Trí
	109.000
	

	18
	Tôi đi học.
	Nguyễn Ngọc Ký
	Trẻ
	48.000
	

	19
	555 món ăn Việt Nam kỹ thuật chế biến và giá trị dinh dưỡng.
	Hải Yến
	Từ điển Đại học Bách Khoa
	40.000
	

	20
	Tôi là Bê tô.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	31.000
	

	21
	Mẹo vặt gia đình.
	Nguyễn Quân
	Đồng Nai
	
	

	22
	Cuộc hành trình tâm linh của Steve Job nhà công nghiệp vĩ đại
	Phụng Sơn
	Hồng Đức
	33.000
	

	23
	Những cuộc chiến tranh trong tương lai.
	Pascal Boniface
	Thông Tấn
	22.000
	

	24
	Tốt – tô – chan cô bé bên cửa sổ.
	Tét-su-ko Ku-ro-y-a-na-gi.
	Văn hóa-Thông tin
	36.000
	

	25
	Một số lời dạy và mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
	Ban tư tưởng Văn hóa trung ương.
	Chính Trị quốc gia.
	10.000
	

	26
	Bài tập bổ trợ nâng cao kiến thức sinh học 10.
	Nguyễn Văn Sang
	Đại học Quốc Gia TP.HCM
	16.000
	

	27
	Sổ tay ngữ văn 10
	Nguyễn Bích Thuận
	Văn hóa-Thông tin
	19.000
	


Lớp: 10A9-  GVCN.: C. Chu Thị Thu Hiền

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NXB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng
	Nick Vujicic
	Tổng Hợp
	76.000
	

	2
	Tuyển tập văn học thiếu nhi

tập II.
	Tô Hoài
	Văn học
	38.000
	

	3
	Mắt biếc
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	4
	Không gia đình
	Hector Malot
	Văn học
	85.000
	

	5
	Những ngón tay bay
	Adora Svitak
	Trẻ
	48.000
	

	6
	Ngồi khóc trên cây
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	99.000
	

	7
	Xâm nhập vùng tam giác quỹ
	Gian J.Quasar
	Từ điển bách khoa
	33.000
	

	8
	180 đề tài nói tiếng anh
	Lê Văn Sự
	Hồng Đức
	35.000
	

	9
	Truyện cổ Grim
	Jacob & Wilhelm
	Văn Nghệ
	38.000
	

	10
	Đảo mộng mơ
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	32.000
	

	11
	Ba ơi, mình đi đâu?
	Jean-Louis Fournier
	Hội nhà văn
	38.000
	

	12
	Nhắm mắt lại thấy cả bầu trời
	Gari
	Văn hóa-Văn nghệ
	67.000
	

	13
	Mẹ điên
	Tập truyện ngắn văn học mạng.
	Văn  học
	50.000
	

	14
	Thói quen xấu ơi, chào mi!
	Koike Ryunosuke
	Thời đại
	55.000
	

	15
	Chicken soup for the kid’s soul: Chắp cánh tuổi thơ
	Jack Canfield
	Tổng hợp
	24.000
	

	16
	Học giỏi, cách nào đây?
	Teo Aik Cher
	Tổng hợp
	40.000
	

	17
	Thơ
	Hàn Mạc Tử
	Văn hóa-Thông tin
	24.000
	

	18
	Horrible science: Hóa học 1 vụ nổ ầm vang.
	Nick Arnold
	Trẻ
	26.000
	

	19
	Không gia đình
	Hector Malot
	Văn học
	88.000
	

	20
	Wssential words for the toefl
	Steven J. Matthiesen
	Trẻ
	58.000
	

	21
	Test of English as a foreign language
	Michael A.Pyle
	Cliffs.Note
	
	

	22
	Các bệnh trẻ em thường gặp
	Bs.Minh ( Tổng hợp )
	Y học
	25.000
	

	23
	100 bí quyết của Teen thành công
	Yvonne Brooks
	Thời đại
	50.000
	

	24
	Góc sân và khoảng trời: thơ
	Trần Đăng Khoa
	Văn học
	32.000
	

	25
	Sát nhân trong chiều tối
	Darren Shan
	Trẻ
	40.000
	

	26
	Từ điển Hán-Việt dành cho học sinh
	Bùi Thanh Tùng
	Văn Hóa Thông tin
	45.000
	

	27
	Thằng quỷ nhỏ
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	43.000
	

	28
	Tắt đèn
	Ngô Tất Tố
	Văn hóa

Thông tin
	20.000
	

	29
	10 vạn câu hỏi vì sao? Thực vật
	Thanh Hiển
	Thời đại
	25.000
	

	30
	12 mãnh ghép vũ trụ: Nội tâm Ma kết.
	Asbooks
	Lao động
	55.000
	

	31
	Nghệ thuật cân bằng sự sống và cái chết.
	Osho
	Thời đại
	80.000
	

	32
	Lịch sử thế giới trung đại.
	Nguyễn Gia Phu
	Giáo dục
	39.000
	


Lớp: 10N-  GVCN.: C. Nguyễn Thị Thu Thủy
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Kể chuyện thần đồng Việt Nam.
	Nguyễn Phương Bảo An
	Văn Học
	40.000
	

	2
	Bánh mì thơm, Cà phê đắng – Lan man ẩm thực Châu Âu.
	Ngô Thị Giáng Uyên
	Trẻ
	41.000
	

	3
	Khoảnh khắc yêu thương: Nhật ký yêu thương. Tập 3
	Tri Thức Việt
	Đà Nẵng
	32.000
	

	4
	Sự tích cây xương rồng
	Nguyễn Ngọc Ký
	Trẻ
	20.000
	

	5
	Ngày xưa có một con bò
	Camilo Cruz, PhD
	Trẻ
	46.000
	

	6
	Đường đồi: tiểu thuyết
	Hoàng Dự
	Hội Nhà Văn
	40.000
	

	7
	Bí mật của may mắn
	Alex Rovira
	Tổng hợp TP.HCM
	18.000
	

	8
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 1
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	28.000
	

	9
	Tuyển tập truyện ngắn hay thế giới dành cho thiếu nhi.
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	32.000
	

	10
	Đức điềm tĩnh ( chìa khóa của thành công ).
	Hoàng Xuân Việt
	Thanh Niên
	13.500
	

	11
	Alibaba và 40 tên cướp
	Bích Thủy ( sưu tầm và biên soạn )
	Thanh Niên
	8.000
	

	12
	Chuẩn đoán qua tay và chữa trị bằng chân các bệnh thường gặp.
	Đường Bình ( Biên dịch )
	Lao động
	35.000
	

	13
	Cầu nối cuối cùng: tiểu thuyết.
	Teri Coyne
	Văn Học
	83.000
	

	14
	Sổ tay chính tả.
	Hoàng Anh
	Văn Hóa-Thông Tin
	20.000
	

	15
	Chúng em tìm hiểu khoa học (Thế giới những điều em muốn biết).
	Hoàng Linh ( biên soạn )
	Văn hóa-Thông tin
	20.000
	

	16
	Một không hai: Tình thầy và trò
	Hương Bình ( tổng hợp )
	Trẻ
	21.000
	

	17
	9X’09 : tiểu thuyết
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Hội Nhà Văn.
	65.000
	

	18
	Tác phẩm chọn lọc tập 1: Tiểu thuyết- Truyện dài.
	Trần Tử Văn
	Trẻ
	
	

	19
	Tác phẩm chọn lọc tập 2: Tiểu thuyết-Phóng sự-Ký sự.
	Trần Tử Văn
	Trẻ
	
	

	20
	Tác phẩm chọn lọc tập 3: Phóng sự- Tiểu Phẩm- Tạp văn.
	Trần Tử Văn
	Trẻ
	
	

	21
	Bông trang đỏ: tập truyện
	Trúc Chi
	Trẻ
	12.000
	

	22
	Bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ.
	Quang Tịnh
	Hải Phòng
	48.000
	

	23
	Chiếc bật lửa Zippo giã biệt
	Xuân Thành
	Thanh Niên
	27.000
	

	24
	108 truyện ngụ ngôn hay nhất.
	Ngọc Khánh ( dịch )
	Mỹ Thuật
	35.000
	

	25
	Tôi là Bê Tô : Truyện
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	26
	Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ (truyện dài).
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	48.000
	

	27
	Lời tiên đoán.
	Thu Phương (Biên soạn)
	Lao động
	14.000
	

	28
	Hoa tặng mẹ.
	Phan Hương
	Thanh Niên
	34.000
	

	29
	Về thương chim sẻ
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	25.000
	

	30
	Những con số ma thuật.
	Hans Magnus Enzensberger
	Trẻ
	46.000
	

	31
	Cô gái văn chương và nhà văn hướng về chúa trời tập 7
	Nomura Mizuki
	Văn học
	69.000
	

	32
	Thi phẩm tập bình
	Nguyễn Đình Phức
	Văn Nghệ
	52.000
	

	33
	Ashfall-tập 1: Tàn tro
	Mike Mullin
	Trẻ
	70.000
	

	34
	Mao Trạch Đông ngàn năm công tội.
	Thông Tấn Xã Việt Nam.
	
	
	

	35
	Vô gia đình
	Hecto Malot
	Lao động
	83.000
	

	36
	Đất rừng phương nam: tiểu thuyết
	Đoàn Giỏi
	Văn học
	47.000
	

	37
	Cuội
	Nguyễn Hữu Cữu
	Lao động
	20.000
	

	38
	Đọc và dịch thơ chữ Hán của Nguyễn Du.
	Thảo Nguyên
	Hội nhà văn
	45.000
	

	39
	Kính vạn hoa – tập 4: Ông thầy nóng tính.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	40
	Kính vạn hao- tập 3 : Thám tử nghiệp dư.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	41
	Kính vạn hoa – Tập 12: Tiền chuộc.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	42
	Hoa hồng xứ khác: truyện dài
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	52.000
	

	43
	3 nữ kiệt thơ Việt Nam
	Đoàn Thị Điểm
	Đồng Nai
	20.000
	

	44
	Sir JM.Barrie
	Peter Pan
	Lady Bird
	
	

	45
	Một phút có thể thay đổi cuộc đời.
	Steve Goodier
	Phụ nữ
	20.000
	

	46
	12 mãnh ghép vũ trụ - Lãnh địa Bọ cạp.
	Asbooks
	Thế giới
	55.000
	

	47
	Chú bé rắc rối: truyện dài.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	36.000
	

	48
	100 bông hồng 100 người Mẹ
	Lê Tiến Thành
	Văn hóa-Sài gòn
	43.000
	

	49
	Tuổi thơ dữ dội.
	Phùng Quán
	Bách khoa
	110.000
	

	50
	Những kỉ lục thế giới
	Jan Payne
	Kim đồng
	70.000
	

	51
	The invisible man: Người tàn hình.
	H.G. Wells
	Lao động
	20.000
	

	52
	Kính vạn hoa – tập 18: Cuộc so tài vất vả.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	53
	Kính vạn hoa – tập 30: Quán kem.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	54
	Kính vạn hao – tập 45
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	55
	Kính vạn hoa – tập 46: Người giúp việc khác thường.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	56
	Kính vạn hoa – tập 47: Ngủ quên trên đồi.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	57
	Kính vạn hoa – tập 48: Kẻ thần bí.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	

	58
	Đố vui: Luyện trí thông minh.
	Chi Hương
	Văn hóa-Thông tin
	12.000
	

	59
	Dế mèn phiêu lưu ký.
	Tô Hoài
	Kim đồng
	10.000
	

	60
	Thế giới kỳ lạ
	Trần Sinh
	Văn hóa-Thông tin
	25.000
	

	61
	Những câu chuyện kỳ lạ nhất.
	Paul Jenings
	Kim đồng
	
	

	62
	Hạt giống tâm hồn : Dành cho sinh viên học sinh
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	32.000
	

	63
	Cô gái văn chương và nhà văn hướng về chúa trời tập 8
	Nomura Mizuki
	Văn học
	69.000
	

	64
	The jungle book: Cậu bé rừng xanh
	Rudyard Kipling
	Lao động
	18.000
	

	65
	Câu đố Việt Nam
	
	Hồng Đức
	18.000
	

	66
	Thời Áo trắng.
	Nguyễn Ánh
	Dân trí
	32.000
	

	67
	Tản Đà: Thơ và đời
	Tri thức Việt tuyển chọn
	Văn Học
	50.000
	

	68
	Nghĩ giàu làm giàu
	Napoleon Hill
	Tổng hợp TP.HCM
	
	

	69
	Cứ đi rồi sẽ đến: Hành trình theo đuổi ước mơ của người trẻ.
	Minh Deltaviet
	Văn hóa-Thông tin
	65.000
	

	70
	Cánh đồng bất tận.
	Nguyễn Ngọc Tư
	Trẻ
	27.000
	

	71
	Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	32.000
	

	72
	Dế mèn phiêu lưu ký
	Tô Hoài
	Văn Học
	17.000
	

	73
	Người hóa dế
	Tô Hoài
	Phụ nữ
	11.000
	

	74
	Hạt giống tâm hồn và ý nghĩa cuộc sống 6.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	24.000
	

	75
	Hạt giống tâm hồn: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống 1.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	28.000
	

	76
	Hạt giống tâm hồn: Theo dòng thời gian 10.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	28.000
	

	77
	Đảo mộng mơ
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	78
	12 mãnh ghép vũ trụ: Bò cạp bí ẩn.
	Asbooks
	Thế giới
	59.000
	

	79
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 4
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	34.000
	

	80
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 2
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	33.000
	

	81
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 3
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	34.000
	

	82
	Biển quái vật
	Rick Riordan
	Thời đại
	73.000
	

	83
	Một chữ có sức hút thần kỳ.
	Dương Thu Ái ( dịch )
	Văn hóa-Thông tin
	16.000
	

	84
	Kính vạn hoa T.2: Những con gấu bông.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Kim đồng
	21.500
	


   Lớp: 10 D1-  GVCN: T. TÔ VĂN HÙNG
	STT
	TÊN TÁC GiẢ
	TÊN SÁCH
	NHÀ XB
	GIÁ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	MAI HƯƠNG
	Thuốc chữa đau buồn
	Văn Học
	39.000
	 

	2
	CHU NGHIỆP Á
	Cẩm tú kỳ bào
	Văn Học
	95.000
	 

	3
	Nhiều tác giả
	Hạt giống tâm hồn:
 Dành cho tuổi teen
	Tổng Hợp TPHCM
	29.000
	 

	4
	NEIL GAIMAN
	Coraline
	Văn Học
	38.000
	 

	5
	Wataya Risa
	Cái lưng muốn đá
	Hà Nội
	28.000
	 

	6
	NGUYỄN VÂN NAM
	Toàn cấu hóa và sự tồn vong 
của nhà nước
	Trẻ
	50.000
	 

	7
	Nhiều tác giả
	Nét bút tri ân 2
	Trẻ
	57.000
	 

	8
	SHERMANALEXIE
	Nhật kí hoàn toàn có thật của một người Anh Điêng bán thời gian.
	Hội Nhà Văn
	60.000
	 

	9
	EKUNI KAORI
	Lấp lánh
	Văn hóa-Văn Nghệ
	42.000
	 

	10
	LOUISE RENNISON
	Nhảy múa trong bộ đồ da
	Hội Nhà Văn
	42.000
	 

	11
	MIKHAIL PRISHVIN
	Kho báu mặt trời và những
 câu chuyện về thiên nhiên
	Mỹ Thuật
	42.000
	 

	12
	CONAN DOYLE
	Sherlock holmes toàn tập
	Văn Học
	85.000
	 

	13
	NGUYỄN THÚY LOAN
	Những đêm châu chấu
	Trẻ
	22.000
	 

	14
	NGUYỄN NHẬT ÁNH
	Trước vòng chung kết: truyện dài 
	Trẻ
	49.000
	 

	15
	NICK ARNOLD
	Hệ tiêu hóa: Horrible Science
	Trẻ
	33.000
	 

	16
	NGỌC LINH( b/s )
	Kỹ năng sống dành cho học sinh-sự kiên cường: Những con đường dễ đi đều là những con đường dốc
	Văn Học
	39.000
	 

	17
	NGUYỄN NHẬT ÁNH
	Ngồi khóc trên cây: truyện dài 
	Trẻ
	99.000
	 

	18
	DUY TỆ
	Chắp cánh thiên thần tập 2
	Lao động
	42.000
	 

	19
	Nhiều tác giả
	Qùa tặng cuộc sống
	Trẻ
	55.000
	 

	20
	HÀN DƯƠNG
	Kỹ năng sinh tồn cho trẻ: tập 3
	Dân Trí
	69.000
	 

	21
	ANTONIE DE
 SAINT EXLIPE'RY
	Hoàng Tử Bé
	Văn hóa-Thông tin
	18.000
	 

	22
	TRẦN HIỀN ÂN
	Mùa hè quê ngoại
	Trẻ
	29.000
	 

	23
	MARY VÀ JOHN
GRIBBIN
	Thời gian và không gian
	Kim Đồng
	20.000
	 

	24
	NGUYỄN THANH HƯƠNG
	Topten mười nhất: Câu hỏi
 và trả lời tập 2
	Kim Đồng
	7.200
	 

	25
	NHẤT LINH
	Nắng Thu
	Văn Nghệ
	12.000
	 

	26
	MICHAEL POLLAND
	Joham Gidenberg: Nghề in
	Văn Hóa-Thông Tin
	 
	

	27
	YUN WUXIN
	Ẩm thực con dao hai lưỡi T5: Sự thật về thực phẩm độc.
	Lao Động
	35.000
	

	28
	NGUYỄN HUY THIỆP
	Thương cả cho đời bạc.
	Văn hóa-Thông tin.
	30.000
	

	29
	HUGH LOFTING
	Những chuyến thám hiểm của tiến sĩ Dollitle.
	Văn hóa-Thông tin.
	26.000
	

	30
	CLEMENT BRENTANO
	Ngài bá tước bọ chó.
	Kim Đồng
	40.000
	

	31
	Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn.
	Phạm Khắc Hòe
	Thuận Hóa 
	15.000
	


    Lớp: 10D2-  GVCN.:T. Nguyễn Viết Đăng Du

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Bức thông điệp khẩn thiết của rừng xanh.
	Nhiều tác giả
	Thông tin và truyền thông
	29.000
	

	2
	Thời dựng nước
	Ngô Văn Phú
	Trẻ
	26.000
	

	3
	Thời cuối nhà Hậu Lê
	Ngô Văn Phú
	Trẻ
	21.500
	

	4
	Thị thập tứ hiếu toàn tập.
	Huy Tiến
	Mỹ Thuật
	45.000
	

	5
	Cô gái đến từ hôm qua : truyện dài
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	28.000
	

	6
	Người thắp sáng tâm hồn.
	Andy Andrew
	Trẻ
	34.000
	

	7
	Linh hồn thiếu phụ.
	Trần Tử Văn
	Trẻ
	
	

	8
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	48.000
	

	9
	Bàn có năm chỗ ngồi.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	36.000
	

	10
	Các nền văn minh cổ Châu Mỹ.
	Elizabeth Baquedano
	Kim Đồng
	18.000
	

	11
	Tôi không phải là công chúa.
	Kawi
	Văn Học
	48.000
	

	12
	Nàng dâu thông minh.
	
	Văn hóa-Thông tin
	18.000
	

	13
	Những lối về tuổi thơ.
	Phạm Công Luân
	Hội Nhà Văn
	50.000
	

	14
	Mật ngữ 12 chòm sao.
	MN12CS biên soạn
	Lao Động
	89.000
	

	15
	Mật ngữ 12 chòm sao.
	Asbook biên soạn
	Lao Động
	80.000
	

	16
	Mùa thu lá bay.
	Quỳnh Dao
	Hội Nhà Văn
	39.000
	

	17
	Nếu như chưa từng gặp anh.
	Thủy Anna
	Văn Học
	55.000
	

	18
	Bài học yêu
	Đinh Tuyến Luyện
	Kim Đồng
	8.500
	

	19
	Cây không gió
	Lý Nhuệ
	Văn Học
	25.000
	

	20
	Vào đời
	Phan Triều Hải
	Văn Nghệ
	10.000
	

	21
	Keep going – Không chùn bước.
	Joseph M.Marshall III.
	Trẻ
	24.000
	

	22
	Chicken soup for the college soul 7.
	Jack Canfield
	Trẻ
	40.000
	

	23
	Ước mơ trong đời.
	Quang Ngọc
	Thanh Niên
	22.000
	

	24
	Hạt giống tâm hồn 9: Vượt qua thử thách.
	Stephen R.Covey
	Tổng hợp TP.HCM
	28.000
	

	25
	Tấm ván phóng dao.
	Mạc Can
	Hội Nhà Văn
	25.000
	

	26
	Yêu ngoài giờ
	Lưu Thị Lương
	Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM
	45.000
	

	27
	Miên man tùy bút.
	Lý Lan
	Văn Nghệ TP.HCM
	29.000
	

	28
	Hạnh phúc tuổi vị thành niên.
	Andrew Matthews
	Đà Nẵng
	30.000
	

	29
	Sức mạnh của sự khác biệt.
	Steve Job.
	Tổng hợp TP.HCM
	98.000
	

	30
	Tiểu thuyết Long Thần Tướng
	
	Đại học sư phạm
	69.000
	


Lớp: 10D3-  GVCN.:C. Tăng Thị Như Hoa

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Những ngày thơ ấu.
	Nguyên Hồng
	Văn học
	20.000
	

	2
	Ngôi trường mọi khi.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	3
	2000 câu danh ngôn tâm đắc.
	Mai Lâm
	Văn Nghệ
	49.000
	

	4
	Vẽ truyện tranh phong cách Nhật Bản.
	Takawakasi
	Hồng Đức
	39.000
	

	5
	Nợ nần.
	Nguyễn Công Hoan
	Văn Nghệ
	13.000
	

	6
	Người Mẹ
	Macxim Gooc-ki
	Lao động
	62.000
	

	7
	Út Quyên và tôi.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	26.000
	

	8
	Dân quê
	Phi Vân
	Văn Nghệ
	16.000
	

	9
	Từ điển tranh về các con vật.
	Lê Quang Long
	Giáo dục
	78.000
	

	10
	Làm sao để học giỏi.
	Mạnh Hương
	Đồng Nai
	8.000
	

	11
	Truyện cười hiện đại.
	Khải Hùng
	Thanh Niên
	19.000
	

	12
	Trước vòng chung kết.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	49.000
	

	13
	Bắt lửa.
	Suzanne Collins
	Văn Học
	86.000
	

	14
	Đấu trường sinh tử.
	Suzanne Collins
	Văn học
	84.000
	

	15
	Thần thoại Hy Lạp
	Thomas Bulfinch
	Kim Đồng
	25.000
	

	16
	168 câu chuyện hay nhất.
	Trần Hòa
	Văn học
	39.000
	

	17
	Tuyển tập truyện tiếu lâm Việt Nam.
	Phạm Trường Tam.
	Thanh Hóa
	16.000
	

	18
	Tôi Là Bê tô
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	19
	Cầu vồng trong đêm – Cho những trái tim đang sống.
	Mikhail Samarsky
	Tổng hợp TP.HCM.
	68.000
	

	20
	Trái tim không tuổi.
	Hoàng Mai
	Thông Tin
	38.000
	

	21
	Mr. Midnight – Kinh hoàng lúc nửa đêm T.18.
	James Lee
	Trẻ
	28.000
	

	22
	Mr. Midnight – Kinh hoàng lúc nửa đêm T.20.
	James Lee
	Trẻ
	28.000
	

	23
	Diary of a wimpy kid – The third Wheel.
	Jett Kinney
	Aprams
	124.000
	

	24
	My life as a book
	Janet Tashjian
	Scholastic
	
	

	25
	Mẹ kể con nghe.
	Trần Tiến Khôi
	Thông tin
	16.000
	

	26
	Sinh học – Có những câu chuyện kỳ diệu.
	Phil - Gates
	Trẻ
	33.000
	

	27
	Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : truyện.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	28.500
	

	28
	Asime- Macarong
	Nguyễn Lệ Thủy
	Văn hóa-Văn nghệ Tp.HCM
	36.000
	

	29
	Câu đố Việt Nam – Tập III: Đố em biết con gì?
	Thúy Quỳnh (biên soạn)
	Thanh Niên
	17.000
	

	30
	120 mẫu chuyện vui Anh Việt
	Nguyễn Thiện Văn
	Đà Nẵng
	15.000
	

	31
	Hiểu người qua cử chỉ trong giao tiếp.
	Đặng Xuân Xuyến
	Thanh Hóa
	27.000
	


Lớp: 10D4-  GVCN.:C. Đoàn Thanh Huyền

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 6
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	32.000
	

	2
	Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn 2
	Nhiều tác giả
	Trẻ
	33.000
	

	3
	Học ảo thuật trong 7 ngày
	Hà Sơn
	Hà Nội
	31.000
	

	4
	Chuyện con mèo dạy hải âu bay
	Luis Sepulveda
	Hội nhà văn
	30.000
	

	5
	Những chàng trai xấu tính: truyện dài.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	43.000
	

	6
	Dế mèn phiêu lưu ký.
	Tô Hoài
	Dân trí
	22.000
	

	7
	Harry Potter và bửu bối tử thần.
	J.K Rowling
	Trẻ
	205.000
	

	8
	Những ngôi sao nói gì cho bạn?
	Gary Goldshereider
	Lao động
	72.000
	

	9
	12 mảnh ghép vũ trụ: Song ngư.
	Asbooks
	Lao động
	55.000
	

	10
	Cám ơn cuộc đời
	Nhã Nam (tuyển chọn)
	Trẻ
	42.000
	

	11
	Buổi chiều Windows
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	43.000
	

	12
	999 câu đố vui luyện trí thông minh.
	Khải Giang
	Đồng Nai
	20.000
	

	13
	Nữ sinh : truyện dài
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	32.000
	

	14
	Còn chút gì để nhớ.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	40.000
	

	15
	Trước vòng chung kết.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	49.000
	

	16
	Hạt đỏ
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	36.000
	

	17
	Đọc một giây đầy kiến thức.
	Triệu Đình Ba
	Thông Tin
	35.000
	

	18
	Mười vạn câu hỏi vì sao?
	Đức Hạnh
	Thông Tin
	59.500
	

	19
	200 điều mọi người thường không chú ý.
	Hà Sơn
	Thời Đại
	48.000
	

	20
	Mật ngữ 12 chòm sao.
	Asbooks
	Lao động
	80.000
	

	21
	Mười ngàn câu hỏi vì sao?
	Diệu My
	Thông tin
	25.000
	

	22
	Dù thế nào Adam cũng sinh trước Eva.
	Nguyễn Thị Yến Linh.
	Kim Đồng
	24.000
	

	23
	Bạch Tuyết và Hồng Hoa
	Bích Thủy
	Thanh Niên
	10.000
	

	24
	250 câu đố vui về lịch sử
	Nguyễn Thiện Văn
	Đồng Nai
	10.000
	

	25
	Chuyện phiếm của hội con gái.
	Rose Cooper
	Kim Đồng
	44.000
	

	26
	Truyện cổ Grim.
	Bandy
	Văn hóa Sài Gòn
	38.000
	

	27
	108 truyện ngụ ngôn hay nhất.
	Ngọc Khánh
	Mỹ Thuật
	35.000
	

	28
	50 truyện cổ tích hay nhất dành cho thiếu nhi.
	Ngọc Hà
	Thông Tin
	42.000
	

	29
	Những câu chuyện tình.
	Nguyễn Đông Thức
	Trẻ
	8.500
	

	30
	10 ngàn câu hỏi vì sao?
	Diệu My
	Thông Tin
	25.000
	

	31
	Truyện cổ Trung Hoa.
	Dana
	Sài Gòn
	33.000
	

	32
	Tia nắng của mẹ.
	Trần Trung Nghĩa
	Phụ Nữ
	22.000
	

	33
	Học trò bà mụ
	Karen Cushman
	Thông tấn
	25.500
	

	34
	Dữ liệu tử thần.
	Jeffery Deaver
	Lao Động
	155.000
	

	35
	Cuộc phiêu lưu kỳ thú củ cô gái năng động.
	Karen Burns
	Trẻ
	50.000
	

	36
	Năm hữu nghị Nhật – Việt
	
	
	
	

	37
	Những Công nghệ làm thay đổi cuộc sống con người.
	Robb Report
	
	
	


Lớp: 10D5-  GVCN.: C. Trương Nữ Ngọc Diệp
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ
	NHÀ XB
	SỐ TIỀN
	GHI CHÚ

	1
	Tử vi các cung hoàng đạo 2013
	Joseph Polansky
	Lao Động
	139.000
	

	2
	Chicken soup for the traveler’s soul 25: Trải nghiệm từ những chuyến đi.
	Jack Canfield
	Trẻ
	36.000
	

	3
	Nơi nào có ý chí – Nơi đó có con đường.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	38.000
	

	4
	Cậu bé phi thường Mã Minh Gia T.2: Cậu bé xui xẻo.
	Trịnh Xuân Hoa
	Kim Đồng
	22.500
	

	5
	Thiên thần nhỏ của tôi: Truyện dài
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	38.000
	

	6
	Phút dành cho mẹ.
	Spencer Johnson, M.D.
	Tổng hợp TP.HCM
	17.000
	

	7
	Chuyện con mèo dạy hải âu bay.
	Luis Sepulveda
	Hội nhà văn
	26.000
	

	8
	Các nguy cơ đe dọa sinh thái.
	Loic Chauveau
	Trẻ
	40.000
	

	9
	Nước mắt ngày gặp mặt.
	Nguyễn Văn Tàu
	Văn nghệ
	25.000
	

	10
	Tục ngữ Việt Nam.
	Ngọc Quang
	Văn hóa-Thông tin
	30.000
	

	11
	Rebecca
	Daphne du Maurier
	Văn Nghệ
	12.000
	

	12
	Mật mã Lê Quý Đôn.
	Ngô Văn Nam
	Trẻ
	17.000
	

	13
	555 mẹo vặt gia đình.
	An Sơn
	Văn hóa-Thông tin.
	19.500
	

	14
	Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	82.000
	

	15
	Sherlock holmes toàn tập. 
	Conan Doyle
	Văn Học
	80.000
	

	16
	Hạt giống tâm hồn : Những câu chuyện cuộc sống T.7.
	Nhiều tác giả
	Tổng hợp TP.HCM
	28.000
	

	17
	Kho tàng văn học dân gian Việt Nam: Trạng cười hay nhất.
	Trương Định
	Thanh Niên
	54.000
	

	18
	Đảo mộng mơ.
	Nguyễn Nhật Ánh
	Trẻ
	45.000
	

	19
	Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái.
	Leo Aslan
	Hội Nhà Văn.
	88.000
	


